
Đơn vị: Triệu đồng

1 2 3 4 5=6+7+32 6 7=8+9+...+31 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33=10%*6*2,

53*12 tháng

Tổng số 4           3              15,239           9,33           3,94500       0,25       -      -        -       -     -       1,20          -      -      -         -       -     -      2,3950   -           -      -      -      0,1000    -      1,9639        28,1589        

I Khu vực HCSN, Đảng, đoàn thể 4           3              15,239           9,33           3,94500       0,25       -      -        -       -     -       1,20          -      -      -         -       -     -      2,3950   -           -      -      -      0,10        -      1,9639        28,1589        

1

Tiền lương, phụ cấp và các

khoản có tính chất lương

(a+b) 4           3              15,239           9,33           3,94500       0,25       -      -        -       -     -       1,20          -      -      -         -       -     -      2,3950   -           -      -      -      0,10        -      1,9639        28,1589        

4           3              15,239           9,33           3,94500       0,25       -      -        -       -     -       1,20          -      -      -         -       -     -      2,3950   -           -      -      -      0,10        -      1,9639        28,1589        

Biên chế có mặt T8/2026 4           3              15,239           9,33           3,94500       0,25       -      -        -       -     -       1,20          -      -      -         -       -     -      2,3950   -           -      -      -      0,10        -      1,9639        28,1589        

Trung tâm Phục vụ HCC 4           3              15,239           9,33           3,94500       0,25       -      -        -       -     -       1,20          -      -      -         -       -     -      2,3950   -           -      -      -      0,10        -      1,9639        28,1589        

1 Ma Khánh Tuân 5,129              3,00           1,46250          0,25       0,40          0,8125     0,6663            1,5180          

Nâng lương TX T11/2026 5,609              3,33           1,54500          0,25       0,40          0,8950     0,7339            8,4249          

2 Triệu Thanh Tuấn 4,765              3,00           1,15000          0,40          0,7500     0,6150            9,1080          

3 Lê Thị Cát 4,865              3,00           1,25000          0,40          0,7500     0,10           0,6150            9,1080          
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Biểu số 03

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NĐ SỐ 161/2026/NĐ - CP NĂM 2027

(Kèm theo Báo cáo số 12/TTPVHCC-KT ngày 20/7/2026 củaTrung tâm PVHCC xã Bình Thành)
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